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Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14; P=31; C=12; Si=28; Li=7; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Sr=88; Al=27;Fe=56; Cu=64; Pb=207; Ag=108, Ni=59.

Câu 1: Anilin không phản ứng với dung dịch chất nào sau đây?


A. NaCl.
B. HCl.
C. Br2.
D. H2SO4.
Câu 2: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là


A. tính bazơ.
B. tính bazơ.
C. tính khử.
D. tính axit.

Câu 3: Thạch cao nung được dùng để nặn tượng, đúc khuôn và bó gãy tay,... Công thức của thạch cao nung là


A. CaSO4.2H2O.
B. CaSO4.xH2O.


C. CaSO4.H2O.
D. CaSO4.

Câu 4: Polime nào sau đây được dùng để sản xuất tơ?


A. Polietilen.
B. Polibata-1,3-đien.


C. Polacrilonitrin.
D. Poli(vinyl clorua).

Câu 5: Thành phần chính của muối ăn là

A. NaCl.
B. BaCl2.
C. Mg(NO3)2.
D. CaCO3.

Câu 6: Kim loại nào sau đây có thể tác dụng với nước ở điều kiện thường?

A. Zn.
B. Ba.
C. Fe.
D. Be.
Câu 7: Chất có thể gây nghiện cho con người nếu sử dụng thường xuyên là


A. ampixilin.
B. penixilin.
C. paradol.
D. cocain.
Câu 8: Thủy phân trilinolein trong dung dịch KOH, thu được muối có tên là

A. kali stearat.
B. kali oleat.

C. kali linoleat.
D. kali panmitat.
Câu 9: Kim loại có hóa trị 3 duy nhất trong hợp chất là

A. Na.
B. Fe.
C. Ca.
D. Al.
Câu 10: Trong phân tử của cacbohiđrat luôn có

A. nhóm chức ancol.
B. nhóm chức axit.

C. nhóm chức xeton.
D. nhóm chức anđehit.
Câu 11: Nguyên tắc làm mềm nước cứng là làm giảm nồng độ của các ion


A. Ba2+, Mg2+.
B. 
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D. Ca2+, Mg2+.
Câu 12: Oxit nào sau đây là không phải là oxit axit?

A. P2O5.
B. Cr2O3.
C. CrO3.
D. CO2.

Câu 13: Cặp dung dịch nào sau đây phản ứng với nhau tạo thành kết tủa?

A. NH4HCO3 và HCl.
B. Na2S và BaCl2.

C. KHSO4 và BaCl2.
D. Na2SO3 và HCl.
Câu 14: Al(OH)3 tác dụng với dung dịch chất nào sau đây sinh ra AlCl3?


A. H2SO4.
B. HCl.
C. Na2SO4.
D. NaOH.

Câu 15: Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được natri axetat?

A. CH3COOC2H5.
B. HCOOC2H5.

C. HCOOCH3.
D. C2H5COOCH3.
Câu 16: Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch chất X, thu được kết tủa Fe(OH)3. Chất X là

A. H2S.
B. AgNO3.
C. NaCl.
D. NaOH.
Câu 17: Khi cho mẫu Zn vào bình đựng dung dịch X, thì thấy khối lượng chất rắn trong bình từ từ tăng lên. Dung dịch X là


A. Fe(NO3)3.
B. KNO3.
C. Cu(NO3)2.
D. AgNO3.
Câu 18: Trong công nghiệp, nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là

A. quặng boxit.
B. quặng manhetit.

C. quặng đolomit.
D. quặng pirit.
Câu 19: Amino axit có số nhóm amino (-NH2) nhỏ hơn số nhóm cacboxyl (-COOH) là

A. Alanin.
B. Glyxin.

C. Lysin.
D. Axit glutamic.
Câu 20: Cặp chất nào sau đây cùng dãy đồng đẳng?


A. HCOOH và C2H5OH.
B. C2H5OH và CH3OCH3.

C. HCOOH và HCOOCH3.
D. CH3OH và C2H5OH.
Câu 21: Cho các chất sau: Na2CO3, CO2, NaHCO3, NaCl, Ba(HCO3)2. Dung dịch Ca(OH)2 tác dụng được với bao nhiêu chất?


A. 2.
B. 3.
C. 5.
D. 4.
Câu 22: Phát biểu nào sau đây sai?


A. Saccarozơ là một polisaccarit có nhiều trong cây mía, củ cải,…

B. Thủy phân tinh bột và xenlulozơ trong môi trường axit, đều thu được glucozơ.


C. Tinh bột có hai dạng là amilozơ và amilopectin.


D. Bông, đay, gỗ đều là những nguyên liệu chứa xenlulozơ.

Câu 23: Có bao nhiêu đồng phân là este, có chứa vòng benzen, có công thức phân tử là C8H8O2?

A. 6.
B. 5.
C. 3.
D. 4.
Câu 24: Cho 0,1 mol X (C2H8O3N2) tác dụng với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH đun nóng, thu được amin đơn chức làm xanh quì tím ẩm và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là


A. 12,5.
B. 15.
C. 5,7.
D. 21,8.

Câu 25: Cho 31,9 gam hỗn hợp Al2O3, ZnO, FeO, CaO tác dụng hết với CO dư, đun nóng, thu được 28,7 gam hỗn hợp X. Cho X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được V lít khí H2 (đktc). V có giá trị là


A. 5,6.
B. 6,72.
C. 4,48.
D. 11,2.

Câu 26: Thuỷ phân hoàn toàn m gam metyl axetat bằng dung dịch NaOH đun nóng thu được 8,2 gam muối. Giá trị của m là

A. 7,4.
B. 8,8.
C. 8,2.
D. 6,0.
Câu 27: Cho 13,2 gam hỗn hợp gồm Mg và MgCO3 (tỉ lệ số mol 2:1) vào dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được V lít khí (đktc). Giá trị của V là

A. 8,96.
B. 6,72.
C. 4,48.
D. 2,24.
Câu 28: Cho m gam glucozơ tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, thu được 86,4 gam Ag. Nếu lên men hoàn toàn m gam glucozơ, rồi cho khí CO2 thu được hấp thụ vào nước vôi trong dư thì khối lượng kết tủa thu được là


A. 20 gam.
B. 60 gam.
C. 40 gam.
D. 80 gam.
Câu 29: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Cao su buna được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.

B. Tơ vinylic có mạch phân nhánh.

C. Tơ tằm thuộc loại poliamit.

D. Đồng trùng hợp phenol và anđehit fomic, thu được nhựa novolac.
Câu 30: Cho hỗn hợp gồm Fe và FeO phản ứng với lượng dư dung dịch HNO3 (đặc, nóng), sau phản ứng thu được dung dịch chứa muối nào sau đây?

A. FeCl2.
B. Fe(NO3)3.
C. FeCl3.
D. Fe(NO3)2.
Câu 31: Cho các nhận định sau:

(a) CH2=CH2 là các mắt xích của polietilen.

(b) Thủy phân este no, mạch hở trong dung dịch NaOH, luôn thu được ancol và muối cacboxylat.


(c) Poli(vinyl clorua) và poliacrilonitrin đều được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.

(d) Ancol etylic có thể được điều chế từ etilen hoặc glucozơ hoặc tinh bột. 

(e) Các chất CH3NH2, C2H5OH, NaHCO3 đều có khả năng phản ứng với HCOOH.  

Số nhận định đúng là


A. 5.
B. 3.
C. 6.
D. 4.

Câu 32: Hỗn hợp X gồm Fe và C có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2. Cho x gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng (dư), thu được 29,12 lít khí (đktc). Oxi hóa lượng C trong m gam X rồi dẫn sản phẩm khí thu được vào 100 ml dung dịch NaOH 1M và KOH 1,5M, thu được y gam chất tan. Giá trị của y là


A. 19,4.
B. 21,2.
C. 20,3.
D. 19,5.
Câu 33: Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Sục H2S vào dung dịch nước clo.

(b) Sục khí SO2 vào dung dịch thuốc tím.

(c) Cho H2S vào dung dịch Ba(OH)2.

(d) Cho Cu vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư.

(e) Đốt cháy H2S trong oxi không khí.
Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hoá - khử là

A. 2.
B. 5.
C. 4.
D. 3.
Câu 34: Theo TCVN 5502: 2003, dựa vào độ cứng của nước (được xác định bằng tổng hàm lượng Ca2+ và Mg2+ quy đổi về khối lượng CaCO3, có trong 1 lít nước), người ta có thể phân nước thành 4 loại:

	Phân loại nước
	Mềm
	Hơi cứng
	Cứng
	Rất cứng

	Độ cứng (mg CaCO3/lít)
	0 – 50
	50 – 150
	150 – 300
	> 300


Từ một mẫu nước có chứa các ion (Mg2+, Ca2+, SO42- 0,0004M, HCO3- 0,00042M, Cl- 0,0003M), người ta có thể tính được giá trị độ cứng của mẫu nước. Hãy chọn nhận định đúng trong các nhận định sau:


A. Độ cứng của nước là 400 mg/l. Mẫu nước thuộc loại nước rất cứng.

B. Độ cứng của nước là 76 mg/l. Mẫu nước thuộc loại nước hơi cứng.

C. Độ cứng của nước là 40 mg/l. Mẫu nước thuộc loại nước mềm.

D. Độ cứng của nước là 152 mg/l. Mẫu nước thuộc loại nước cứng.
Câu 35: Quá trình muối dưa cải có bản chất là nhờ vi khuẩn lactic chuyển hóa đường thành axit lactic, có công thức cấu tạo là CH3CH(OH)COOH. Sản phẩm của quá trình lên men lactic cung cấp lợi khuẩn cho hệ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch. Tuy nhiên, nếu để lâu, nấm mốc sẽ phát triển, phân giải axit lactic thành khí X, bề mặt dưa muối sẽ xuất hiện váng trắng. Quá trình muối dưa trải qua các bước như sau:

- Bước 1: Hòa tan một lượng muối thích hợp vào nước đun sôi để nguội. Có thể cho thêm một chút đường.
- Bước 2: Xếp rau cải đã rửa sạch vào vại, lọ, chum… Đổ nước muối đã pha sẵn vào.
- Bước 3: Dùng vật nặng đè lên trên sao cho rau cải ngập trong nước hoàn toàn, rồi đậy nắp thật kín.
Cho các nhận định sau:
(a) Quá trình lên men khi muối dưa xảy ra trong môi trường cần nhiều không khí.
(b) Ở bước 1, có thể thay đường bằng cách cách bỏ trực tiếp một khúc mía vào trong.
(c) Vi khuẩn lactic đóng vai trò là chất xúc tác cho quá trình lên men.
(d) Khí X là CO2.
(e) Dưa muối để lâu bị lên váng trắng sẽ không an toàn cho sức khỏe khi sử dụng.
Số nhận định đúng là

A. 5.
B. 3.
C. 2.
D. 4.
Câu 36: Đốt cháy hoàn toàn 13,728 gam một triglixerit X cần vừa đủ 27,776 lít O2 (đktc), thu được số mol CO2 và số mol H2O hơn kém nhau 0,064 mol. Mặt khác, hiđro hóa hoàn toàn một lượng X cần 0,096 mol H2, thu được m gam chất hữu cơ Y. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam Y bằng dung dịch NaOH, thu được dung dịch chứa a gam muối. Giá trị của a là


A. 41,424.
B. 42,528.
C. 41,376.
D. 42,720.
Câu 37: X là este đơn chức; đốt cháy hoàn toàn X, thu được thể tích CO2 bằng thể tích oxi đã phản ứng; Y là este no, hai chức (X, Y đều mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn 12,9 gam hỗn hợp E chứa X, Y bằng oxi vừa đủ, thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng 28,1 gam. Đun 12,9 gam E với 400 ml dung dịch KOH 0,5M vừa đủ; cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp muối và hỗn hợp hai ancol đồng đẳng liên tiếp. Tổng số nguyên tử trong Y là


A. 20.
B. 17.
C. 14.
D. 23.

Câu 38: Este no, mạch hở E có công thức phân tử CnH10On-1. Cho E tác dụng với dung dịch NaOH, thu được hai muối X, Y (đều là muối của axit cacboxylic, MX < MY) và một ancol Z. Cho các phát biểu sau:
(a) Có 4 cấu tạo thỏa mãn tính chất của (E).
(b) Dung dịch chất X tham gia phản ứng tráng bạc.
(c) Chất Z tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam.
(d) Đốt cháy 1,2 mol E cần dùng 7,8 mol O2 (hiệu suất phản ứng là 100%).
(e) X, Y là muối của hai axit cacboxylic kế tiếp trong dãy đồng đẳng.
Số phát biểu đúng là

A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 5.
Câu 39: Lấy m gam hỗn hợp bột Al và Fe2O3 đem phản ứng nhiệt nhôm. Để nguội sản phẩm sau đó chia thành 2 phần không đều nhau. P1 cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 8,96 lít H2 (đktc) và phần không tan có khối lượng bằng 44,8% khối lượng P1. P2 hoà tan hoàn toàn trong dung dịch HCl thu 2,688 lít H2 (đktc). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là


A. 57,5.
B. 53,20.
C. 50,54.
D. 83,21.

Câu 40: Hỗn hợp X gồm Cu2O, FeO, M (kim loại M có hóa trị không đổi), trong X số mol của ion O2- gấp 2 lần số mol M. Hòa tan 38,55 gam X trong dung dịch HNO3 loãng dư thấy có 1,5 mol HNO3 phản ứng, sau phản ứng thu được 118,35 gam hỗn hợp muối và 2,24 lít NO (đktc). Tính phần trăm khối lượng của M trong X?


A. 50,58%.
B. 25,29%.
C. 16,86%.
D. 24,5%.
----------- HẾT ----------

PAGE  
1

_1769243932.unknown

_1769243933.unknown

